
   
 

CTKM 
Công ty cổ phần Dược VP-PHARM trân

STT Tên sản phẩm 

I -NHÓM THUỐC ĐIỀU TRỊ 

1 
Thuốc điều trị các bệnh ngoài da 
LIFEDOVATE 

2 
Giảm đau mạnh IBUPROFEN - 
SỦI BUFECOL 400mg 

3 Hạ sốt trẻ em gói Ibuprofen 100mg
BUFECOL 

4 
Hạ sốt trẻ em siro Ibuprofen 100mg
BUFECOL 

5 Thuốc ho CARSAKID ống 

6 Thuốc ho CARSAKID Chai 
7 Thuốc dầu gội Gói Tenoprila 
8 Thuốc dầu gội Chai Tenoprila 

9 Long đờm HABROXOL(Ambroxol HCL 
15mg/ml) 

10 Thuốc viên nén Ambroxol – PIROXOL 

11 Thuốc viên nén Cetrizine – LOPECET

12 Siro SNAPCEF(KẽmGluconate) 

13 Biseptol gói trẻ em – PENSTAL  

14 Biseptol dạng siro – TRIMACKIT 

15 Phong thấp HD New - viên nang c

16 Thuốc ZINKAST ( Montelukast 

17 Kháng sinh ERYKID - Erythromycin 

18 LORATAKIDY ống 

19 LORATAKIDY Chai 

20 CETRIKIDY ống 

21 CETRIKIDY Chai 

22 CLOPHEKIDY ống 

23 CLOPHEKIDY Chai 

24 LOPECOL 150 ống 

 
CTKM HÀNG TẶNG HÀNG 

PHARM trân trọng thông báo CTKM hàng tặng h

 

Quy cách 
Giá bán 

( đvt : đ

nh ngoài da 
Tuýp 10g 30.000

 VIÊN 
Hộp 5 vỉ x 4 viên sủi 100.000

em gói Ibuprofen 100mg  - Hộp 24 gói 116,000

Ibuprofen 100mg -
Hộp 1 chai 60ml 32,000

Hộp 20 ống x 5ml 90.000

Hộp 1 chai 60ml 54.000
 Hộp *30 gói* 7,5ml 135.000
Hộp 1 chai 250 ml 89.000

(Ambroxol HCL Hộp x Lọ 100ml 29.500

PIROXOL  Hộp 10 vỉ x 10 viên 92.000

LOPECET Hộp 10 vỉ x 10 viên 36.900

 Hộp x Lọ 100ml 28.000

 Hộp 24 gói 52.800

TRIMACKIT  Hộp 50ml 28.500

viên nang cứng 
Hộp 10 vỉ x 10 viên 
nang cứng 

140.000

 5mg ) Hộp 28 gói * 1g  154.000

Erythromycin  Hộp 1 chai 100ml 95.000

Hộp 4 vỉ*5 ống*5ml 67.000

Hộp 1 chai 60 ml 37.5

Hộp 4 vỉ*5 ống*5ml 57.000

Hộp 1 chai 60 ml 36.000

Hộp 4 vỉ*5 ống*5ml 56.000

Hộp 1 chai 60 ml 32.000

Hộp 4 vỉ*5 ống*5ml 60.000

ặng hàng như sau: 

bán  
( đvt : đồng) 

KM Trực tiếp 

.000 10+1 

100.000 5+1 

116,000 4+1,10+3 

32,000 4+1,10+3 

.000 5+1 , 10+2 

54.000 5+1 , 10+3 
135.000 1+1 Molniplus 
89.000 5+1,10+3 

29.500 10+1 

92.000 5+1 , 10+3 

36.900 5+1 , 10+3 

28.000 5+1 , 10+3 

52.800 10+2 

28.500 10+2 

140.000 5+1 

154.000 5+1 , 10+3 

95.000 5+1 

67.000 10+1 

00 5+1 , 10+3 

57.000 10+1 

36.000 5+1 , 10+3 

56.000 10+1 

32.000 5+1 , 10+3 

60.000 5+1 , 10+3 



25 LOPECOL 250 ống Hộp 4 vỉ*5 ống*5ml 70.000 5+1 , 10+3 

26 COLIBIUM(Flunarizine 5mg viên nén) Hộp * 5 vỉ * 10 viên 36.000 5+1 , 10+3 

27 Thuốc bôi Molniplus Hộp 1 tube 15g 39.000 10+1 

28 Thuốc cường dương Hapygra 100mg Hộp * 1 vỉ * 2 viên 48.000 5+1 , 10+3 

29 ACYCLOVIR 800  Hộp * 3 vỉ * 10 viên 130.000 10+1 

30 ACYCLOVIR 400 Hộp * 3 vỉ * 10 viên 69.000 10+1 

II – NHÓM MỸ PHẨM 

31 PURE BẠC Tuýp 20g 35.000 10+1 

32 Nhiệt miệng ORAPLUS Hộp x 30 gói x 1,5g 210.000 
1h +2h Lifedovate  

2h +5h Lifedovate 

33 Chuyên đau răng, sâu răng DARATEX 
Hộp 1 lọ 10ml kèm 
bông 

35.000 10+2 

III – NHÓM THỰC PHẨM CHỨC NĂNG 

34 Men ống vi sinh và kẽm 
ENTEROBIOPLUS 

Hộp 14 ống 10ml 68.000 10+1 

IV. NHÓM THIẾT BỊ Y TẾ 

35 Viên đặt trĩ TRI-EXTRA GOLD Hộp 2 vỉ x 7 viên 168.000 5+1 , 10+3  

36 Kem bôi trĩ TRI-EXTRA GOLD Hộp 1 tuýp x 30g 79.000 5+1, 10+3 

          

Hà Nội, Ngày 01  tháng 01 năm 2026 

Lưu ý : Không áp dụng cho sản phẩm chia giá. 


